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Phụ lục 

(Kèm theo Công văn số           /BNN-VP ngày  …  tháng  …  năm  …  của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

TT Tên thủ tuc̣ hành chính 

Số lươṇg hồ sơ TTHC tiếp nhâṇ giải 

quyết 

Số hồ sơ 

giải quyết 

đúng hạn 

Số hồ 

sơ đang 

trong 

hạn giải 

quyết 

Số hồ 

sơ giải 

quyết 

quá 

hạn 

Lý do 

quá hạn 

Đề xuất 

thực hiện 

liên 

thông 

(nếu có 

đề xuất 

đánh dấu 

x) 

Số tiếp 

nhận 

trực 

tiếp  

Số tiếp 

nhận 

trực 

tuyến  

Số tiếp 

nhận qua 

dịch vụ 

bưu 

chính 

công ích 

Tổng số 

hồ sơ 

tiếp nhận 

I TTHC thông qua Cơ chế 

môṭ cửa quốc gia 
  

 
     

 

1           

2           

3           

…           

II TTHC cung cấp DVCTT 

mức độ  3, 4 
  

 
     

 

1           

2           

3           

…           

III TTHC giải quyết taị bô ̣

phâṇ môṭ cửa (tất cả các 

TTHC còn lại) 

  

 

     

 

1           

2           

…           



2 

 

TT Tên thủ tuc̣ hành chính 

Số lươṇg hồ sơ TTHC tiếp nhâṇ giải 

quyết 

Số hồ sơ 

giải quyết 

đúng hạn 

Số hồ 

sơ đang 

trong 

hạn giải 

quyết 

Số hồ 

sơ giải 

quyết 

quá 

hạn 

Lý do 

quá hạn 

Đề xuất 

thực hiện 

liên 

thông 

(nếu có 

đề xuất 

đánh dấu 

x) 

Số tiếp 

nhận 

trực 

tiếp  

Số tiếp 

nhận 

trực 

tuyến  

Số tiếp 

nhận qua 

dịch vụ 

bưu 

chính 

công ích 

Tổng số 

hồ sơ 

tiếp nhận 

Tổng          

 

Ví dụ đối với lĩnh vực Bảo vệ thực vật (Do Cục Bảo vệ thực vật báo cáo quý III năm 2018) 

 

 
TT 

Tên thủ tuc̣ hành chính 

Số lươṇg hồ sơ TTHC tiếp nhâṇ giải 

quyết 

Số hồ sơ 

giải quyết 

đúng hạn 

Số hồ 

sơ đang 

trong 

hạn giải 

quyết 

Số hồ 

sơ giải 

quyết 

quá 

hạn 

Lý do 

quá hạn 

Đề xuất 

thực hiện 

liên 

thông 

(nếu có 

đề xuất 

đánh dấu 

x) 

Số tiếp 

nhận 

trực 

tiếp  

Số tiếp 

nhận 

trực 

tuyến  

Số tiếp 

nhận qua 

dịch vụ 

bưu 

chính 

công ích 

Tổng số 

hồ sơ 

tiếp nhận 

I TTHC thông qua Cơ chế 

môṭ cửa quốc gia 
227.447 134.568 

 
362.015 361.418 592 5  

 

1 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch thực vật nhập khẩu, quá 

cảnh và vận chuyển nội địa 

21.662 125.131 

 

146.793 146.650 138 5 

Các chi 

cuc̣ 

KDTV 

vùng 

(HS quá 

hạn do 

khách 

 



3 

 

 
TT 

Tên thủ tuc̣ hành chính 

Số lươṇg hồ sơ TTHC tiếp nhâṇ giải 

quyết 

Số hồ sơ 

giải quyết 

đúng hạn 

Số hồ 

sơ đang 

trong 

hạn giải 

quyết 

Số hồ 

sơ giải 

quyết 

quá 

hạn 

Lý do 

quá hạn 

Đề xuất 

thực hiện 

liên 

thông 

(nếu có 

đề xuất 

đánh dấu 

x) 

Số tiếp 

nhận 

trực 

tiếp  

Số tiếp 

nhận 

trực 

tuyến  

Số tiếp 

nhận qua 

dịch vụ 

bưu 

chính 

công ích 

Tổng số 

hồ sơ 

tiếp nhận 

hàng 

đăng ký 

nhưng 

không 

quay lại 

làm thủ 

tục 

2 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch thực vật xuất khẩu/tái 

xuất khẩu 
183.489 8.780 

 

192.269 191.864 405 0 

Các chi 

cuc̣ 

KDTV 

vùng 

 

3 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch thực vật quá cảnh 
236 556 

 

792 792 0 0 

Các chi 

cuc̣ 

KDTV 

vùng 

 

4 

Cấp giấy chứng nhận KDTV 

và kiểm tra ATTP 
3.812 

0 

 

 

3.812 3.809 3 0 

Các chi 

cuc̣ 

KDTV 

vùng 

 

5 
Cấp thông báo kiểm tra ATTP 

1.171 0 
 

1.171 1.170 1 0 
Các chi 

cuc̣ 

 



4 

 

 
TT 

Tên thủ tuc̣ hành chính 

Số lươṇg hồ sơ TTHC tiếp nhâṇ giải 

quyết 

Số hồ sơ 

giải quyết 

đúng hạn 

Số hồ 

sơ đang 

trong 

hạn giải 

quyết 

Số hồ 

sơ giải 

quyết 

quá 

hạn 

Lý do 

quá hạn 

Đề xuất 

thực hiện 

liên 

thông 

(nếu có 

đề xuất 

đánh dấu 

x) 

Số tiếp 

nhận 

trực 

tiếp  

Số tiếp 

nhận 

trực 

tuyến  

Số tiếp 

nhận qua 

dịch vụ 

bưu 

chính 

công ích 

Tổng số 

hồ sơ 

tiếp nhận 

KDTV 

vùng 

6 
Cấp giấy chứng nhận ATTP 

17.077 0 
 

17.077 17077 0 0 
- nt 

- 

-  

7 

Cấp giấy phép nhập khẩu 

phân bón 

 

0 101 

 

101 56 45 0 
QL phân 

bón 

 

II TTHC cung cấp DVCTT 

mức độ  3, 4 
1.442 1.442 

 
1.442  1.079 363   

 

1 
Cấp giấy chứng nhận đăng ký 

thuốc bảo vệ thực vật 
382 382 

 
382 195 187   

 

2 
Cấp gia hạn giấy đăng ký 

thuốc bảo vệ thực vật 
736 736 

 
736 730 6   

 

3 

Cấp lại giấy đăng ký thuốc 

bảo vệ thực vật đối với trường 

hợp mất, sai sót, hư hỏng 

20 20 

 

20 20 0   

 

4 

Cấp lại giấy chứng nhận đăng 

ký thuốc bảo vệ thự vật đối 

với trường hợp thay đổi nhà 

sản xuất 

22 22 

 

22 11 11   

 

5 Cấp lại giấy chứng nhận đăng 282 282  282 123 159  Trong số  
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TT 

Tên thủ tuc̣ hành chính 

Số lươṇg hồ sơ TTHC tiếp nhâṇ giải 

quyết 

Số hồ sơ 

giải quyết 

đúng hạn 

Số hồ 

sơ đang 

trong 

hạn giải 

quyết 

Số hồ 

sơ giải 

quyết 

quá 

hạn 

Lý do 

quá hạn 

Đề xuất 

thực hiện 

liên 

thông 

(nếu có 

đề xuất 

đánh dấu 

x) 

Số tiếp 

nhận 

trực 

tiếp  

Số tiếp 

nhận 

trực 

tuyến  

Số tiếp 

nhận qua 

dịch vụ 

bưu 

chính 

công ích 

Tổng số 

hồ sơ 

tiếp nhận 

ký thuốc bảo vệ thực vật đối 

với trường hợp thay đổi tên 

thương phẩm, thông tin liên 

quan đến tổ chức, cá nhân 

đăng ký 

159 HS 

có 106 

HS đã 

được ban 

hành T. 

tư 

13/2018/

TT-

BNNPTN

T (có 

hiệu lực 

22/11/201

8) 

III TTHC giải quyết taị bô ̣

phâṇ     môṭ cửa  
7.914  

 
7.914 7.387 527   

 

1 

Cấp giấy phép khảo nghiệm 

thuốc bảo vệ thực vật để đăng 

ký chính thức 

93  

 

93 43 50  

Phòng 

thuốc 

BVTV 

 

2 

Cấp giấy phép khảo nghiệm 

thuốc bảo vệ thực vật để đăng 

ký bổ sung 

156  

 

156 52 104   

 



6 

 

 
TT 

Tên thủ tuc̣ hành chính 

Số lươṇg hồ sơ TTHC tiếp nhâṇ giải 

quyết 

Số hồ sơ 

giải quyết 

đúng hạn 

Số hồ 

sơ đang 

trong 

hạn giải 

quyết 

Số hồ 

sơ giải 

quyết 

quá 

hạn 

Lý do 

quá hạn 

Đề xuất 

thực hiện 

liên 

thông 

(nếu có 

đề xuất 

đánh dấu 

x) 

Số tiếp 

nhận 

trực 

tiếp  

Số tiếp 

nhận 

trực 

tuyến  

Số tiếp 

nhận qua 

dịch vụ 

bưu 

chính 

công ích 

Tổng số 

hồ sơ 

tiếp nhận 

3 
Cấp lại giấy phép khảo 

nghiệm thuốc bảo vệ thực vật 
9  

 
9 9 0   

 

4 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện sản xuất thuốc bảo vệ 

thực vật 

13  

 

13 2 11   

 

5 

Cấp lại giấy chứng nhận đủ 

điều kiện sản xuất thuốc bảo 

vệ thực vật 

18  

 

18 7 11   

 

6 
Cấp giấy phép nhập khẩu 

thuốc bảo vệ thực vật 
568  

 
568 562 6   

 

7 

Cấp giấy xác nhận nội dung 

quảng cáo thuốc bảo vệ thực 

vật (thuộc thẩm quyền trung 

ương) 

7  

 

7 6 1   

 

8 

Cấp giấy chứng nhận lưu 

hành tự do về thuốc bảo vệ 

thực vật 

1  

 

1 1 0   

 

9 

Cấp giấy chứng nhận hành 

nghề xử lý vật thể thuộc diện 

kiểm dịch thực vật 

8  

 

8  2 6  
Phòng 

KDTV 

 

10 Cấp lại giấy chứng nhận hành 0   0 0 0    



7 

 

 
TT 

Tên thủ tuc̣ hành chính 

Số lươṇg hồ sơ TTHC tiếp nhâṇ giải 

quyết 

Số hồ sơ 

giải quyết 

đúng hạn 

Số hồ 

sơ đang 

trong 

hạn giải 

quyết 

Số hồ 

sơ giải 

quyết 

quá 

hạn 

Lý do 

quá hạn 

Đề xuất 

thực hiện 

liên 

thông 

(nếu có 

đề xuất 

đánh dấu 

x) 

Số tiếp 

nhận 

trực 

tiếp  

Số tiếp 

nhận 

trực 

tuyến  

Số tiếp 

nhận qua 

dịch vụ 

bưu 

chính 

công ích 

Tổng số 

hồ sơ 

tiếp nhận 

nghề xử lý vật thể thuộc diện 

kiểm dịch thực vật 

11 

Cấp thẻ hành nghề xử lý vật 

thể thuộc diện kiểm dịch thực 

vật 

 

0  

 

0 0 0   

 

12 

Cấp lại thẻ hành nghề xử lý 

vật thể thuộc diện kiểm dịch 

thực vật 

0  

 

0 0 0   

 

13 
Cấp giấy phép kiểm dịch thực 

vật nhập khẩu 
5.165  

 
5.165 5.130 35   

 

14 

Cấp giấy chứng nhận lưu 

hành tự do sản phẩm có nguồn 

gốc thực vật nhập khẩu 

12  

 

 12 0 0   

 

15 
Công nhận lần đầu phân bón 

lưu hành tại Việt Nam 
1543  

 
1543 1422 121   

 

16 
Công nhận lại phân bón lưu 

hành tại Việt Nam 
32  

 
32 12 20   

 

17 
Cho phép khảo nghiệm phân 

bón 
45  

 
45 30 15   

 

18 Cấp lần đầu giấy chứng nhận 123   123 20 103    



8 

 

 
TT 

Tên thủ tuc̣ hành chính 

Số lươṇg hồ sơ TTHC tiếp nhâṇ giải 

quyết 

Số hồ sơ 

giải quyết 

đúng hạn 

Số hồ 

sơ đang 

trong 

hạn giải 

quyết 

Số hồ 

sơ giải 

quyết 

quá 

hạn 

Lý do 

quá hạn 

Đề xuất 

thực hiện 

liên 

thông 

(nếu có 

đề xuất 

đánh dấu 

x) 

Số tiếp 

nhận 

trực 

tiếp  

Số tiếp 

nhận 

trực 

tuyến  

Số tiếp 

nhận qua 

dịch vụ 

bưu 

chính 

công ích 

Tổng số 

hồ sơ 

tiếp nhận 

đủ điều kiện sản xuất phân 

bón 

19 

Cấp lại giấy chứng nhận đủ 

điều kiện sản xuất phân bón 

 

35  

 

35 21 14   

 

20 
Cấp giấy phép nhập khẩu 

phân bón 
85  

 
85 55 30   

 

21 
Cấp giấy chứng nhận lưu 

hành tự do về phân bón 
1  

 
1 1 0   

 

Tổng          
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